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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 9 

Phần 1. Khoanh vào chư đặt trước câu trả lời đúng  

1.Hỗn số 15
18

100
 được viết dưới dạng số thập phân là : 

a)1,518                              b)15,18                                  c)18,15 

2. 7 yến = 0,07……..Đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

a) tấn                                 b) tạ                                        c) yến 

3.Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 0,463m = ……cm là: 

a)463                                b)4,63                                      c)46,3 

4.              85,97m2 = ………cm2.  

Số thích hợp vào chỗ chấm là: 

a)8597                                b)85 970                              c)859 700 

5.                1260m2 = 0,126…….. 

Đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

a)ha                                     b)dam2                               c)m2 

6. 15% của 320 là: 

a)408                                      b)48                                   c)480 

Phần 2 

1.Viết các số thập phân sau: 

6,945;             6,549;               6,954;                  6,495;                   6,594 

2.Tính ( có đặt tính ): 

546,7 + 1,185 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

28,91 – 9,753 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 
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56,38 x 4,5 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

1 

2,16 : 3,8 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

3.Tìm x: 

x x 6 = 4,08 + 2,28 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

4,7 – x = 10,92 : 5,2 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

4. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng 
1

2
 

chiều dài. Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà 

? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

5.Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu người đó làm việc 

trong 8,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ? Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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